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LỞI «ÓI ĐÀU

Trường Dại học Nông Lâm Thúi Nguyên (Thai Nguyen University o f  Agriculture 
and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970. Trái qua 45 năm xây c/ựng và phát 
triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trà thành mội trung tủm đào lạo và 
chuyển giao khoa học - công nghệ có uy tin vé nông, lâm nghiệp, quàn lý lài nguyên, 
mói trường và phút Irién nông thôn cho cúc lình trung du, miền núi phía Bác Việt Nam. 
Hiện nay, Trường Đại học Nông Lủm Thái Nguyên đang đào tạo 24 ngành/chuyên 
ngành bậc đại học, 7 ngành đào lạo trình độ thục s ĩ và 7 ngành đcio tạo trình độ nén sĩ.

Từ năm 19V9, Trường Đại học Nông Lâm Thúi Nguyên được Bộ Giáo dục và Đào 
lạo giao nhiệm vụ đào lạo trình độ nén s ĩ và bat đầu lừ năm 2004 Nhe) trường đã có 
Nghiên cứu sinh báo vệ thành công luận án liên sĩ. Sau 15 năm đào lạo, Trường Đụi 
học Nông Lâm Thái Nguyên đã lô chức bào vệ và để nghị công nhận học vị Tiến s ĩ  
Khoa học nông nghiệp cho 51 nghiên cứu sinh. Các đẻ lài luận án của NCS đèu lụp 
trung giúi quyết những vấn đè có ỳ  nghĩa khoa học và giá trị thực liễn cao.

Nhân dịp kỳ niệm 45 năm ngày thành lập Trường (1970 -  2015), Trường Đại học 
Nông Lâm Thái Nguyên trán trọng giới thiệu các két quá nghiên cứu khua học cùa các 
NCS đã được công nhận học vị tiến s ĩ  lừ năm 2004 -  2014. Tuyên tập gồm 2 quyến:

Quyển 1: Các công trình NCKH cùa NCS ngành Khoa học cây H ung.
Quyển 2: Các công trình NCKH cùa NCS ngành Chăn nuôi; ngành Ký sinh trùng 

và vi sinh vật học thủ y ; ngành Lâm nghiệp; ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi.
Trong quá trình tập hợp, biên tập vò hiệu đinh khó tránh khói các sai SÓI, ban biên 

tập mong muốn nhận được các ỳ  kiến đóng góp, bó Sling.

Trân trọng cám ơn và giới thiệu cùng người đọc.

Ban bicn tập
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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Yên Sơn là huyện trồng nhiều nhãn nhất tỉnh Tuyên Quang, toàn huyện có 775,13ha nhãn, là 
nơi có nhiều cây nhãn ngon, quí. Nhãn ờ  huyện Yên Sơn, tinh Tuyên Quang được trồng chù yếu 
bằng hạt, không qua chọn lọc, lẫn tạp nhiều. Hơn nữa nhãn là cây thụ phấn chéo, đời con phân ly 
mạnh nên các ẸÌống nhân hiện nay rất đa dạng và phong phú, với nhiều dạng khác nhau và chất 
lượng không đồng đều. Mặt khác do quá trình đầu tư thấp, công tác giống chưa được chú trọng 
đúng mức dẫn đến giống bị thoái hóa nhanh, năng suất giảm, chất lượng kém làm cho giá trị của 
nhãn thấp. Vì vậy để nâng cao năng suất, chất lượng quà nhãn, vừa thóa mãn nhu cầu trong nước, 
vừa đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, thì tỉnh Tuyên Quang cần bình tuyển những giống nhãn 
tốt của huyện Yên Sơn, chọn lọc các cây ưu tú làm vật liệu khởi đầu trong nhân giống. Đồng thời 
nghiên cứu nhân giống vô tính thích hợp đối với cây nhãn để phát triển mở rộng diện tích trồng 
nhãn là việc làm có tính cấp thiết hiện nay.

Đứng trước tình hình đó và đề khang định vị trí xứng đáng của cây nhãn trong nền kinh tế hàng 
hóa, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc tinh nông - sinh liọc của m ột số cây ưu  
hí rà biện pliáp Iiliân giống vô tinh đồi với cây nhãn ớ  Yên Sơn - Tuyên Quang''.

2. Mục tiêu cùa đề tài

- Tuyển chọn các những cây nhãn ưu tú, có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống 
chịu tốt với sâu bệnh hại, làm vật liệu khởi đầu trong nhân giống vô tính với cây nhãn trong điều 
kiện sinh thái ớ Yên Sơn - Tuyên Quang.

- Nghiên cứu đặc điểm nông - sinh học cùa các cây nhãn tuyển chọn.
- Tim hiều một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật nhân giong nhãn.

4. Những đóng góp mói của đề tài

- Là công trinh khoa học đề cập đến việc đánh giá khái quát về tiềm năng phát triển cây nhăn ở 
vùng đồi núi phía Bắc nói chung và huyện Yên Sơn nói riêng.

- Cung cấp những tư liệu phục vụ quá trình chọn lọc và nhân giống vô tính đối với nhãn. Dựa 
trên cơ sở khoa học và thực tiễn cùa đề tài, bước đầu đề xuất quy trình tuyển chọn và nhân giống 
đối với cày nhãn.

- Tuyển chọn được một số cây nhãn có năng suất cao, ôn định, phâm chât tốt thích nghi với 
điều kiện tự nhiên cùa địa phương, góp phần vào việc mở rộng diện tích trồng nhãn cùa tinh Tuyên 
Quang và các tinh vùng núi phía Bắc trong tương lai.
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- Ket quà cùa đề tài sẽ cung cấp nguồn vật liệu ban đầu có giá trị cho sàn xuất, đồng thời cho 
phép ứng dụng thành công vào việc cài tạo giống xấu trên vườn kinh doanh do trồng bằng hạt, 
giống không được chọn lọc kỹ trước đây.

- Đề tài góp phần đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện cây nhãn trồng tại Việt Nam nói chung 
và Tuyên Quang nói riêng, tạo tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về cây nhãn trong tương lai.

Chuông I 
T Ó N G  Q U A N  T À I L IỆ U

1.1. Cơ  sỡ khoa học và thực tiễn cùa dề tài

1.1. ỉ. Cơ sở  khoa học của việc điều tra nghiên cửu

Tuyên Quang là tinh vùng núi phía Bac Việt Nam, nam ớ  ven trung tâm khởi nguyên cầy trồng 
miền nam lục địa Trung Quốc; Nơi xuất xứ cùa nhiều giống cây trồng đang pho biến trên thế giới 
nói chung và cùa nhiều giống cây ăn quả nói riêng.

Do quá trinh trồng trọt lâu đời, trong sản xuất xuất hiện sự phân ly và biến dị dẫii đến trong 
quần thể có các dạng cá thể với các đặc tính tốt xấu khác nhau.

Các loài cây ăn quà, dưới tác động của các tác nhân vật lý, hóa học như các loại tia mặt trời, đặc 
biệt là tia từ ngoại, nhiều hóa chất tồn tại như các loại kháng sinh, các hợp chất thài công nghiệp có 
thể tác động gây đột biến ờ sinh vật. Một loại đột biến nữa hay gặp trong tự nhiên đó là biến dj tế 
bào dinh dưỡng. Loại đột biến này là do một tác nhân nào đó một khối tế bào dinh dưỡng bị đột 
biến, khối tế bào này có thể nàm ở  vị trí bất kỳ trên cây nhưng thường hay xuất hiện ớ đinh sinh 
trường, ờ một mẩm mắt trên cành hoặc thân cây. Mâm và cành non mọc từ các điểm sinh trưởng bị 
đột biến sẽ sao chép kiểu gen đột biến.

1.1.2. Cữ sở  klioa học ở  phương pháp glìép

Kỹ thuật ghép ra đời bắt nguồn từ hiện tượng liền lại cùa các cây sống tự  nhiên gần nhau do va 
chạm  vò cp  sát vớ i nhau trong m ột thời gian  dài. K ỳ thuật ghcp  đư ợc dựa trcn cơ  sở  từ phát trỉẻn 
của khoa học nghiên cứu giải phẫu thực vật và ghép phân loại thực vật; sự nghiên cứu về cấu trúc 
của tượng tầng và các quá trinh hoạt động cùa tượng tầng, dưới ảnh hưởng của các điều kiện sinh 
thái môi trường.

Các lý thuyết về ghép cây đều khẳng định: Đe ghép thành công cây trồng phải có quan hệ họ 
hàng gần gũi, và trong khi ghép, bắt buộc các lớp tượng tầng cùa gốc ghép và cành ghép phải tiếp 
xúc với nhau. Đe tạo điều kiện cho quá trinh mắt ghép và cành ghép liền lại với nhau, các lớp tế bào 
tượng tầng phải phát triển xen kẽ vào nhau. Và như vậy, sự hoạt động cùa các lóp tế bào tượng tầng 
phải đồng phương án với nhau. Ngoài kỹ thuật ghép, điều kiện sinh thái môi trường, sức sinh 
trường và hình thái của cây cũng là những yếu tố quyết định đến khả năng ghép sống.

Giữa gốc ghép và cành ghép có sức hợp sinh học do có quan hệ ảnh hưởng qua lại với nhau và 
do đó cũng có hiện tượng bất hợp giữa gốc ghép và cành ghép. Sức hợp sinh học có thể xảy ra 
không chi trong cùng loài, hay trong cùng một giống (variety) mà cũng có thể đạt được khi ghép 
các loại cây khác nhau cả về bộ và họ thực vật. Trước hết là phép nhân loại thực vật thì dựa trên cấu 
trúc của các cơ quan sinh sàn, trong khi đó ghép cây lại chỉ sử dạng các cơ quan sinh dưỡng. Vậy 
sức hợp sinh học chi xảy ra trong trường hợp các cơ quan sinh duỡng cùa gốc ghép và cành ghép 
giống nhau về cấu trúc và hình thái. Điều quan trọng hơn là phải đồng nhất về thành phần sinh hóa 
cùa nhựa luyện.

Quan hệ qua lại giữa gốc ghép và cành ghép là sâu sắc và toàn diện trên mọi quá trình sinh lý 
cùa cây nhưng không thay đổi tính di truyền cùa nhau. Điều này có nghĩa là: gốc ghép và cành ghép
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